PHÂN TỪ

1. Định nghĩa về phân từ ( Phân động từ - Participles )
Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ. 
Phân từ gồm 2 loại: Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. 
Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ. 
Quá khứ phân từ hay còn gọi là quá khứ phân từ hai của động từ, có dạng ”V-ed” (đối với các động từ có quy tắc) và các động từ nằm ở cột thứ 3 trong bảng liệt kê các động từ bất quy tắc.
2. Các dạng của Phân động từ: ACTIVE (Chủ động) & PASSIVE (Bị động)
Các dạng của Phân động từ:
	
	ACTIVE
(Chủ động)
	PASSIVE
(Bị động)

	a/ PRESENT .....
	writing
	being written

	b/ PAST .....
	writing
	written

	c/ PERFECT 
	having written
	having been written


3. Phân động từ có dạng sau:
a/ Hiện tại phân từ: V-ing + phân từ: Tức là verb thêm đuôi ING vào cuối
b/ Quá phân từ : Mà được tạo thành bằng cách thêm ED vào sau Động từ thường, còn Những động từ Bất qui tắc thì phải học thuộc lòng, và Cột cuối cùng là Past Particple (PP hay P2). IRREGULAR VEBS - (Động từ bất quy tắc)
Present Participle 
- Dùng trong các thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nhất định như thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn.học tiếng anh online
- Dùng như  bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, những câu dạng S + Be + complement thì ”complement” ở đây được gọi là bổ ngữ của chủ ngữ.
- Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn
Past Participle
- Dùng trong các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành.
- Dùng như tính từ trong câu.
- Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn
5. Phân động tự có thể dùng làm tính từ thực sự
Ví dụ: Working woman (người phụ nữ đang làm việc) Sleeping child (đứa bé đang ngủ) Broken glass (cái ly vỡ)
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ 

Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó thì phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2) của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en. 

· Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn:
The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring) 

· Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.
The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned) 

Lưu ý: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đã nêu trên: Nếu chủ ngữ gây ra hành động thì dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động thì dùng P2. Xét thêm các ví dụ sau: 

The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry. 

EXERCISE

Rewrite these sentences using Participle

1) They called a lawyer (the lawyer lived nearby) 
2) We broke the computer (the computer belongs to my father).
3) The man is in the garden (the man is wearing a blue jumper)
4) We found a doctor (the doctor works at a hospital in Madrid)
5) People will not be allowed to enter (people have arrived late)
6) Don't wake the baby (the baby is sleeping in the next room)
7) Who is that boy (that boy is walking in the forest)?
8) The man is over there (the man wants coffee)
9) Those books were mine (those books had been lying on the table)
10) Julia is on the train (the train is arriving at Platform 3)

1. They called a lawyer living nearby.

      
2. We broke the computer belonging to my father.

3. The man wearing a blue jumper is in the garden.

4. We found a doctor working at a hospital in Madrid.

5. People arriving late will not be allowed to enter.

6. Don't wake the baby sleeping in the next room.

7. Who is that boy walking in the forest?

8. The man wanting coffee is over there.

9. Those books lying on the table were mine.

10. Julia is on the train arriving at Platform 3.
6. Trạng từ có gốc từ Phân động từ:
a. Thêm LY thì thành trạng từ :
mockingly (một cách chế nhạo). undoubtedly ( một cách chắc chắn - không nghi ngờ).
b. Chia ở lối so sánh sẽ giống như các tính từ có nhiều âm tiết (đa âm), bằng cách thêm MORE và MOST.
Ví dụ: It is difficult to find a more charming partner. He is considered the most admired person of those.
c. Dùng làm danh từ khi có mạo từ "THE" đứng trước.
Ví dụ: He is not more among the living. It was very difficult to find him among the wounded at the battlefield.
7. Phân động từ dùng để:
a. Động từ tiếp diễn sau "TO BE".
b. Dùng sau động từ về tri giác như: see, hear, feel, etc... thay cho infinitive để chỉ việc đang diễn tiếp. Ví dụ:
Do you hear her calling? Did you see the girls walking in the park? I saw them walking in the park very late last night.
c. Chỉ một việc đồng thời xảy ra với động từ chính: Ví dụ:
He came running to see his close girlfriend. Step by step, they followed dancing.
d. Chỉ một việc cùng xảy ra hoặc ngay trước việc khác Ví dụ:
He came to visit her, bringing his son with him. Hearing the noise outside, we rush out of the room at once.
8. Phân động từ có thể dùng làm tính từ để bổ nghĩa cho danh từ ấy. 
Ví dụ:
The boy wearing the blue jeans is his son. Taking morning exercise everyday, you can improve your health. Having been built, the ship was checked carefully.
9. Không dùng Phân động từ làm động từ: Ví dụ:
He typed a letter. (sai) He has typed a letter. (đúng)
The children going downstairs. (sai) The children are going downstairs. (đúng)
Cách thành lập phân động từ trong tiếng Anh
1. Hiện tại phân từ: Hiện tại phân từ của động từ đều có tận cùng là -ing (áp dụng cả động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc)
+ Nếu động từ có E câm ở cuối, ta bỏ E rồi thêm -ing: Invite à Inviting
+ Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm -ing: Cut à cutting, Run à running
+ Nếu động từ có IE ở cuối, ta đổi IE thành Y rồi thêm -ing: Tie à tying, Die à dying, Lie à lying
2. Quá khứ phân từ đối với động từ có quy tắc:
+ Nếu động từ có E câm ở cuối, ta bỏ E rồi thêm -ed: Smile à smiled
+ Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm -ed: Rub à rubbe, Stop à stopped
+ Nếu động từ có Y ở cuối, ta đổi Y thành IE rồi thêm -ed: Study à studied , Carry à carried
Lưu ý:
- Khi có mạo từ THE đứng trước, phân động từ có thể đóng vai trò như một danh từ. Ví dụ:
He is not more among the living. Ông ta không là gì hơn trong cuộc sống này.
It was very difficult to find him among the wounded at the battlefield. Đã rất khó để tìm thấy anh ta trong số những người bị thương tại chiến trường.
